
STT MÃ SV    HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 1610400102 Ngô Ngọc Huân Dược 6B

2 1610400439 Nguyễn Hữu Toàn Dược 6E

3 B17101009 Cà Thị Hạnh

4 B17101043 Nguyễn Thị Quệ

5 B17101064 Phan Ngọc Như Ý

6 B17101107 Nguyễn Thanh Thúy Điều dưỡng 12B

7 B17103036 Lê Đức Minh

8 B17103074 Cao Thị Tiết

9 B17103158 Nguyễn Anh  Trúc  Dược 7B

10 B17103216 Lê Thị Thu Thảo  Dược 7C

11 B17103250 Diệp Bảo Định  Dược 7D

12 B17103327 Phan Trọng Hữu

13 B17103341 Phạm Đức Huy

14 B17103354 Dương Thảo Nguyên

15 B17103394 Nguyễn Diệp Ái Vi

16 B17104002 Thái Minh Duy KT Hình ảnh 10

17 B18105001 Đỗ Thanh An 

18 B18105017 Bùi Anh Tú

19 B17101098 Nguyễn Hữu Tài Điều dưỡng 12B

20 B17102003 Nguyễn Thị Thu Duyên Hộ sinh 7

21 B18105009 Lê Nguyễn Hồng Huệ

22 B18105010 Bùi Thị Ngọc Linh

23 B17103173 Nguyễn Hoài Bảo  Giang

24 B17103195 Võ Thảo My

25 B17103350 Huỳnh Văn Linh Dược 7E

26 B17103365 Nguyễn Anh Quốc

27 B17103378 Nguyễn Thị Trúc Thi

28 B18106003 Đặng Danh Hoàng KT Phục hình răng 1 Giải phẫu răng 1

29 B18106007 Bùi Văn Tiên

30 B18106009 Nguyễn Văn Trường

1 B17101009 Cà Thị Hạnh

2 B17101043 Nguyễn Thị Quệ

3 B17101077 Nguyễn Khánh  Huyền

4 B17101106 Nguyễn Hoài Yến Thi

5 B17101107 Nguyễn Thanh Thúy

6 B17103158 Nguyễn Anh  Trúc  Dược 7B

7 B17103238 Trần Cát Bảo Trân  Dược 7C

5

2

2

HK II

Dược lý

Dược lý

Dược lý

2

Chiều 15h00 

ngày 

05/9/2019 tại 

phòng thi 

HT.D

21Y đức Điều dưỡng 12B

 Điều dưỡng 12A

HK II

Sáng 07h00 

ngày 

05/9/2019 tại 

HT.D

HK I

HK I

HK I

Dược 7A

 Dược 7E

KT Xét nghiệm 11

KT Xét nghiệm 11

KT Phục hình răng 1 Giải phẫu đầu mặt

Dược 7C

 Dược 7E

Quản trị kinh doanh dược 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK HK I

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ LỊCH THI LẦN 2 

CỦA  CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2018 - 2019

(Đợt thi từ ngày 05/9/2019)

16

HK II

Điều dưỡng 12A
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SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

Sáng 07h00 

ngày 

05/9/2019 tại 

HT.D

Quản trị kinh doanh dược 2 HK II
8 B17103337 Nguyễn Duy Hoài

9 B17103345 Võ Thành Khiêm

10 B17103354 Dương Thảo Nguyên

11 B17103090 Nguyễn Văn Chương  Dược 8E

12 B18103218 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc

13 B18103252 Nguyễn Thị Ái Xuân

14 B18103020 Võ Thành Luân

15 B18103035 Lê Thị Tố Quyên

16 B18103065 Park Kwang  Woo

17 B18103100 Nguyễn Trung Nhân  Dược 8B

18 B18103173 Nguyễn Thị Kim Thoa

19 B18103175 Phan Thị Huyền Thư

20 B18105007 Võ Trung  Hiếu KT Xét nghiệm 11

21 B18106009 Nguyễn Văn Trường KT Phục hình răng 1

22 B17103007 Huỳnh Thị Kim Duyên

23 B17103050 Nguyễn Uyên Uyên

24 B17103250 Diệp Bảo Định

25 B17103285 Nguyễn Nữ Anh Phương

26 B17103323 Phạm Thị Phương Anh

27 B17103350 Huỳnh Văn Linh

28 B17103364 Hình Tinh Quốc

29 B17103372 Nguyễn Thị Thanh Thảo

30 B17103378 Nguyễn Thị Trúc Thi

31 B17103381 Nguyễn Thị Kim Thúy

(Đã ký) (Đã ký)

Y đức

Lê Thị Minh Thư

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 Nguyễn Văn Đàm

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   KT. HIỆU TRƯỞNG

Khánh Hòa, Ngày 27  tháng 08 năm 2018

Dược 7E

Dược 7D

Dược 7A

HK I

HK II10Dinh dưỡng tiết chế

Chiều 15h00 

ngày 

05/9/2019 tại 
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HT.D
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 Dược 7E
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